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1 0303141040 Trần Viết Huynh CĐ ĐĐT 14A 05/01/1994 7.81 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
2 0303141046 Ung Vi ệt Khanh CĐ ĐĐT 14A 05/11/1996 7.80 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
3 0303141018 Võ Trường Định CĐ ĐĐT 14A 18/04/1996 7.73 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
4 0303141061 Nguyễn Minh CĐ ĐĐT 14A 29/08/1996 6.90 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
5 0303141108 Nguyễn Văn Trương CĐ ĐĐT 14A 03/06/1996 6.78 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
6 0303141029 Nguyễn Minh Hiếu CĐ ĐĐT 14A 07/05/1995 6.74 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
7 0303141042 Lê Chí Hùng CĐ ĐĐT 14A 19/02/1996 6.56 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
8 0303141051 Võ Minh Kiêu CĐ ĐĐT 14A 18/10/1996 6.55 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
9 0303141021 Phan Công Trí Đức CĐ ĐĐT 14A 15/11/1996 6.54 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE

10 0303141010 Nguyễn Th ành Công CĐ ĐĐT 14A 05/01/1996 6.45 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
11 0303141048 Nguyễn Hữu Khiêm CĐ ĐĐT 14A 13/09/1996 6.44 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
12 0303141083 Hoàng Quang Sơn CĐ ĐĐT 14A 22/09/1996 6.33 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
13 0303141056 Trương Thanh Long CĐ ĐĐT 14A 11/03/1996 6.22 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
14 0303141041 Dương Văn Hùng CĐ ĐĐT 14A 01/05/1996 6.10 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
15 0303141058 Phan T ấn Lợi CĐ ĐĐT 14A 19/11/1996 6.05 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
16 0303141078 Nguyễn Trung Quân CĐ ĐĐT 14A 16/10/1996 6.00 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
17 0303141045 Phan Qu ốc Kha CĐ ĐĐT 14A 17/09/1996 5.87 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
18 0303141076 Nguyễn Th ành Phương CĐ ĐĐT 14A 01/01/1996 5.71 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
19 0303141049 Trần Trọng Khiêm CĐ ĐĐT 14A 14/02/1996 5.69 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
20 0303141075 Huỳnh Hữu Phương CĐ ĐĐT 14A 20/03/1996 5.62 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
21 0303141003 Đào Hoàng Anh CĐ ĐĐT 14A 12/11/1996 5.57 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
22 0303141062 Phạm Thanh Minh CĐ ĐĐT 14A 14/09/1995 5.53 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
23 0303141071 Nguyễn Mậu Phong CĐ ĐĐT 14A 02/11/1996 5.51 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
24 0303141023 Trần Minh Hải CĐ ĐĐT 14A 09/06/1995 5.48 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
25 0303141038 Nguyễn Thái Học CĐ ĐĐT 14A 05/01/1996 5.44 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
26 0303141114 Nguyễn Đông Vi CĐ ĐĐT 14A 27/03/1996 5.33 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
27 0303141027 Hồ Hữu Hậu CĐ ĐĐT 14A 07/04/1996 5.30 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
28 0303141358 Lưu Văn Cường CĐ ĐĐT 14D 17/02/1996 5.48 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
29 0303141371 Nguyễn Thị Hảo CĐ ĐĐT 14D 19/11/1995 6.57 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
30 0303141374 Nguyễn Trung Hiếu CĐ ĐĐT 14D 22/02/1996 5.80 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
31 0303141377 Trần Thanh Hoài CĐ ĐĐT 14D 20/08/1996 6.44 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
32 0303141385 Nguyễn Chánh Khánh CĐ ĐĐT 14D 28/03/1996 6.73 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
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33 0303141390 Huỳnh Minh Khương CĐ ĐĐT 14D 11/08/1996 5.71 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
34 0303141392 Trần Minh Lâm CĐ ĐĐT 14D 26/03/1996 5.51 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
35 0303141395 Lê Quang Luyến CĐ ĐĐT 14D 03/01/1996 6.03 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
36 0303141398 Nguyễn Văn Mẫn CĐ ĐĐT 14D 22/06/1993 5.66 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
37 0303141403 Trần Đạt Nghiệp CĐ ĐĐT 14D 03/11/1996 5.63 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
38 0303141405 Trần Văn Nghĩa CĐ ĐĐT 14D 08/05/1996 7.24 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
39 0303141409 Hồ Vũ Nhân CĐ ĐĐT 14D 31/10/1996 6.37 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
40 0303141413 Đào Thái Phong CĐ ĐĐT 14D 22/08/1995 6.41 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
41 0303141569 Bùi Anh Tú CĐ ĐĐT 14E 06/06/1996 7.82 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
42 0303141463 Cao Quốc Cường CĐ ĐĐT 14E 08/11/1994 7.27 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
43 0303141495 Vy Đức Hùng CĐ ĐĐT 14E 27/02/1996 7.23 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
44 0303141538 Lê Phát Tài CĐ ĐĐT 14E 28/09/1996 7.13 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
45 0303141507 Lê Minh Mãn CĐ ĐĐT 14E 04/02/1996 6.89 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
46 0303141469 Phạm Thanh Thái Duy CĐ ĐĐT 14E 09/07/1996 6.74 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
47 0303141483 Trần Mai Hảo CĐ ĐĐT 14E 21/01/1996 6.64 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
48 0303141509 Nguyễn Th ành Minh CĐ ĐĐT 14E 31/12/1996 6.62 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
49 0303141521 Mai B ảo Nhựt CĐ ĐĐT 14E 21/10/1996 6.60 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
50 0303141492 Đặng Tiến Hùng CĐ ĐĐT 14E 10/08/1996 6.55 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
51 0303141548 Vũ Ngọc Thạch CĐ ĐĐT 14E 28/04/1996 6.51 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
52 0303141536 Nguyễn Văn Sách CĐ ĐĐT 14E 14/03/1996 6.49 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
53 0303141568 Thái B ảo Tuyên CĐ ĐĐT 14E 10/10/1996 6.43 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
54 0303141462 Nguyễn Đăng Ân CĐ ĐĐT 14E 04/09/1995 6.42 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
55 0303141547 Nguyễn Ngọc Thái CĐ ĐĐT 14E 01/05/1996 6.42 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
56 0303141549 Nguyễn Trung Thắng CĐ ĐĐT 14E 07/11/1995 6.38 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
57 0303141488 Nguyễn Hữu Hoàng CĐ ĐĐT 14E 24/12/1996 6.28 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
58 0303141541 Nguyễn Tấn Tài CĐ ĐĐT 14E 28/08/1996 6.23 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
59 0303141535 Võ Thanh Sang CĐ ĐĐT 14E 01/08/1996 6.22 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
60 0303141486 Trần Đức Hiếu CĐ ĐĐT 14E 06/01/1996 6.21 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
61 0303141503 Nguyễn Chí Lợi CĐ ĐĐT 14E 16/02/1996 6.21 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
62 0303141573 Nguyễn Tấn Thi ên Vương CĐ ĐĐT 14E 11/01/1996 6.21 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
63 0303141529 Nguyễn Hữu Phượng CĐ ĐĐT 14E 06/03/1996 6.10 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
64 0303141460 Võ Văn An CĐ ĐĐT 14E 18/11/1996 6.05 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
65 0303141490 Đỗ Triệu Huy CĐ ĐĐT 14E 02/10/1996 6.03 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
66 0303141506 Danh Phi Ly CĐ ĐĐT 14E 1995 5.96 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
67 0303141491 Trương Quang Huy CĐ ĐĐT 14E 04/08/1996 5.95 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
68 0303141494 Nguyễn Văn Hùng CĐ ĐĐT 14E 16/10/1995 5.87 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
69 0303141480 Nguyễn Hoàng Hải CĐ ĐĐT 14E 06/08/1995 5.86 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
70 0303141522 Nguyễn Hữu Phi Phong CĐ ĐĐT 14E 21/02/1995 5.85 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
71 0303141527 Hùynh Duy Phương CĐ ĐĐT 14E 25/08/1996 5.82 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
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72 0303141489 Trương Thi ện Hòa CĐ ĐĐT 14E 17/04/1996 5.81 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
73 0303141525 Bùi Hoàng Phúc CĐ ĐĐT 14E 17/08/1996 5.80 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
74 0303141539 Lượng Kiển Tài CĐ ĐĐT 14E 30/04/1996 5.78 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
75 0303141533 Lê Tu ấn Sang CĐ ĐĐT 14E 18/12/1996 5.73 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
76 0303141537 Lâm Hoàng Sơn CĐ ĐĐT 14E 27/02/1996 5.66 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
77 0303141544 Lê Ngọc Thành CĐ ĐĐT 14E 27/07/1996 5.66 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
78 0303141517 Trần Trung Nhân CĐ ĐĐT 14E 11/05/1996 5.61 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
79 0303141546 Huỳnh Thanh Thái CĐ ĐĐT 14E 28/10/1996 5.47 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
80 0303141553 Nguyễn Hoài Thương CĐ ĐĐT 14E 29/07/1996 5.44 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
81 0303141551 Nguyễn Minh Thịnh CĐ ĐĐT 14E 09/03/1996 5.41 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
82 0303141465 Trần Văn Cường CĐ ĐĐT 14E 01/10/1995 5.35 X ĐT CĐ ĐĐT 14ĐTE
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